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QUY TRÌNH

 THỰC HÀNH CHĂN NUÔI TỐT CHO CHĂN NUÔI BÒ THỊT TẠI VIỆT NAM (VIETGAHP CHĂN NUÔI BÒ THỊT)

VietGAHP (Vietnam Good Animal Husbandry Practices) cho bò thịt. Là quy trình thực hành chăn nuôi bò thịt tốt tại Việt Nam.
Quy trình này áp dụng để thực hành chăn nuôi bò thịt tốt nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm thịt bò an toàn thực phẩm; an toàn môi trường, sức khoẻ và phúc lợi xã hội.
Lợi ích của việc áp dụng quy trình chăn nuôi VietGAHP

- Tạo ra sản phẩm an toàn và chất lượng. 
-  Sản phẩm được công nhận theo tiêu chuẩn của VietGAHP được đánh giá cao, dễ dàng lưu thông trên thị trường Việt Nam.

- Làm tăng sự tin tưởng của khách hàng đối với thực phẩm an toàn; bảo vệ người tiêu dùng trước nguy cơ thực phẩm mất an toàn, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe.
- Chất lượng và giá cả của sản phẩm ổn định.

- Tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương hiệu của  người chăn nuôi, chế biến, phân phối.

- Tạo lập một ngành chăn nuôi bền vững với việc giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường và đảm bảo lợi ích xã hội.

- Tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà: nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà quản lý.
I. CHUỒNG NUÔI

1. Địa điểm

- Địa điểm: Cao ráo, sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh: Đông ấm Hè mát

- Hướng chuồng phía Nam hoặc Đông Nam
- Cách xa đường giao thông, khu dân cư, khu công nghiệp, công sở, trường học, khu chế biến sản phẩm chăn nuôi, khu chợ buôn bán gia súc, bệnh viện, khu chăn nuôi khác và xa hệ thống kênh mương thoát nước thải của khu vực theo quy định hiện hành (Khoảng cách từ trang trại đến trường học, bệnh viện, khu dân cư, nơi thường xuyên tập trung đông người, đường giao thông chính, nguồn nước mặt tối thiểu 100m; cách nhà máy chế biến, giết mổ và chợ buôn bán gia súc tối thiểu 01km)
- Bố trí khu chăn nuôi gồm có: Khu nuôi bò vỗ béo, bò đực, bò cái và bê theo mẹ, kho thức ăn; khu nuôi cách ly và khu xử lý chất thải.

2. Diện tích và thiết bị chăn nuôi

- Chuồng nuôi có diện tích phù hợp với số lượng bò nuôi và không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và sức khỏe vật nuôi. Thiết kế trại phải có hàng rào bao quanh.

- Diện tích chuồng nuôi đảm bảo tối thiểu từ 4- 5 m2/con, chưa kể diện tích máng ăn, máng uống, hành lang phân phối thức ăn. Diện tích chuồng nuôi cho bê từ 2 – 4m2/con.
- Nền chuồng chắc, không trơn, độ dốc 2- 3% về phía rãnh thoát phân và nước tiểu.
- Hố khử trùng phải bố trí ở các cổng ra vào của các khu chuồng và ở đầu mỗi dãy chuồng.

- Các thiết bị dùng trong chăn nuôi, máng ăn, máng uống phải đảm bảo không gây độc hại cho bò và sản phẩm thịt và được thiết kế thích hợp, dễ vệ sinh, tẩy rửa. 

+ Máng ăn:

         Trong điều kiện chăn nuôi nông hộ, chuồng nuôi bò cần phải có máng ăn để đảm bảo vệ sinh. 

         - Máng ăn nên xây bằng gạch, láng xi măng.

         - Không xây máng ăn quá sâu, dễ gây tồn đọng thức ăn và khó vệ sinh.

         - Các góc của máng ăn phải lượn tròn và trơn nhẵn, đáy máng phải dốc và có lỗ thoát nước ở cuối để thuận tiện cho việc rửa máng.

         - Thành máng phía trong phải thấp hơn thành máng ngoài để thức ăn không rơi vãi ra lối đi.

+ Máng uống:

         - Tốt nhất dùng máng uống tự động để cung cấp đủ nước theo yêu cầu của trâu, bò. Nếu không có máng uống tự động thì có thể làm máng uống bán tự động như sau:

         - Nước từ tháp chứa được dẫn tới một bể nhỏ được xây ở đầu chuồng nuôi, đầu ống dẫn có lắp một tự động mở nước. Từ bể này có hệ thống ống dẫn tới các máng uống ở các ô chuồng. Khi bò uống nước, mực nước trong máng hạ xuống nên phao mở ra, nước từ tháp chảy vào bể cho đến khi đầy thì phao tự đóng lại.

         - Máng uống nên cố định ở độ cao 0,8m từ mặt đất và giữ cho chúng có cùng mực nước với bể chứa nước.
-  Các dụng cụ khác trong chuồng trại phải đảm bảo dễ vệ sinh, tẩy rửa sau mỗi lần sử dụng.

II. CON GIỐNG
1.Các giống bò thịt 

a. Bò Red Sindhi

- Nguồn gốc từ Pakistan, được nhập vào Việt Nam đầu thế kỷ 20.

- Màu sắc: Màu đỏ cánh gián, nâu thẫm.

- Ngoại hình: Tầm vóc trung bình, chịu nóng ẩm, kháng ve tốt

- Trọng lượng trưởng thành Đực 450- 500 kg, cái 350- 380 kg

- Tỉ lệ thịt xẻ: 48- 49%, sản lượng sữa 1400- 2100 kg/ 270- 290 ngày

b. Bò Sahiwal

- Nguồn gốc từ Pakistan được nhập vào Việt Nam 1985- 1987

- Màu sắc: Lông đỏ vàng, vàng thẫm

- Ngoại hình: Giống bò Redsinhi, nhưng bầu vú phát triển hơn.

- Trọng lượng trưởng thành Đực: 480- 550 kg, cái 360- 380 kg

- Sản lượng sữa 2100- 2300 kg/ 274 ngày.

c. Bò Brahman

- Nguồn gốc từ Mỹ bằng việc lai tạo 4 giống bò Zebu của tiểu lục địa Ấn Độ vào đầu năm 1900, là giống chuyên thịt nhiệt đới.

- Màu sắc: Brahman trắng và Brahman đỏ

- Ngoại hình; Có tầm vóc khá lớn so với các giống bò Zebu khác.

- Trọng lượng trưởng thành Đực: 680- 900 kg, cái 450- 630 kg
d, Bò Drought Master:  là giống bò thịt nhiệt đới được lai tạo ra ở Australia. Bò có màu lông đỏ. Khi trưởng thành bò đực nặng khoảng  820-1000kg, bò cái nặng 550- 680 kg. Lúc một năm tuổi con đực nặng khoảng  450kg, bò cái nặng 325 kg.
            Việt Nam đã nhập bò Drought Master từ Áustralia để  nhân thuần và cho lai với bò cái Lai Sind để tạo ra con lai hướng thịt.

            d, Bò Hereford: là giống bò thịt của Anh, bò có ngoại hình tiêu biểu chuyên dụng hướng thịt. Đầu không to nhưng rộng. Cổ ngắn và rộng. Ngực sâu, rộng Cơ bắp rất phát triển, chân thấp. Bò Hereford có màu lông đỏ, riêng ở đầu, ngực, phần dưới bụng, bốn chân và đuôi có đốm trắng. Khi trưởng thành bò đực nặng khoảng  1000- 1200 kg, bò cái nặng 750- 800 kg. Lúc một năm tuổi con đực nặng khoảng  520 kg, bò cái nặng 364 kg. Chất lượng thịt tốt, thịt ngon, mềm, thường có lớp mỡ kẻ giữa lớp cơ bắp.

           Việt Nam đã nhập tinh đông lạnh bò giống Hereford để cho lai với bò cái Lai Sind để thăm dò khả năng cho thịt của con lai.

d, Bò Blanc Blue Benge (BBB)

- Nguồn gốc: Bỉ

- Màu sắc: Trắng, loang đen và xanh

- Ngoại hình: Cơ bắp phát triển, ngoại hình đẹp

- Trọng lượng trưởng thành: Con đực: 1.100 – 1.250 kg, con cái: 850 – 900kg 

- Tỷ lệ thịt xẻ: 78%

*Hướng lai tạo

- Sử dụng nhóm Zebu: Redsindhi, Sahiwal, Brahman,... lai tạo với bò vàng Việt Nam

- Cải tạo tiếp bằng cách lai giữa Bò lai Zebu (F1, F2) với Bò Zebu, bò BBB
*Chọn giống

- Giống phải có nguồn gốc rõ ràng
- Không mua giống từ nơi có dịch bệnh

- Được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin

- Về ngoại hình: 
+ Bò phải có thân hình vạm vỡ, chắc chắn, thân rộng và sâu
+ Hệ xương chắc chắn, hệ cơ phát triển tốt, vai rộng, có nhiều thịt, ngực sau và rộng
+ Xương chân phát triển tốt; chân phải cân đối, móng chắc, da có tính đàn hồi, lông mượt, mềm. 
          2. Quản lý giống
- Khi vận chuyển: Vận chuyển bò thịt phải đảm bảo đúng cách, đúng quy trình để tránh gây stress cho bò. Phương tiện vận chuyển phải đảm bảo an toàn về mặt kỹ thuật theo quy định hiện hành.

- Khi nhập bò: Trước khi nhập bò phải vệ sinh chuồng trại, thực hiện các biện pháp khử trùng, tiêu độc. Căn cứ vào lý lịch và giấy chứng nhận kiểm dịch, hồ sơ sức khỏe, lịch sử dụng thuốc, vắc xin để lên kế hoạch tiêm phòng một số bệnh: THT, LMLM, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác (Lao, KST đường máu). Bò mới mua về phải đưa vào nuôi nơi cách ly theo quy định. Theo dõi, ghi chép lại những biểu hiện khác thường của bò.
III. QUẢN LÝ THỨC ĂN VÀ NƯỚC UỐNG
1. Thức ăn
*Thức ăn thô


-  Thức ăn thô xanh:  Cỏ trồng, cỏ tự nhiên, cây ngô non, ngọn lá mía, dây lạc, dây khoai...


Để tăng khả năng tiêu hóa và dự trữ thức ăn được tốt hơn người chăn nuôi có thể ủ chua thức ăn xanh cho bò.

             + Công thức ủ chua:

	  TT
	Nguyên liệu
	Công thức (%)

	1
	Nguyên liệu xanh (thân, lá lạc; cỏ voi,...)
	100 % (NL)

	2
	Tinh bột (bột ngô, sắn...)
	2 - 3 % (so với NL)

	3
	Rỉ mật
	2 - 3 % (so với NL)

	4
	Muối ăn
	0,5 % (so với NL)



+ Chuẩn bị nguyên vật liệu: Nguyên liệu để ráo nước, cắt ngắn 3- 4 cm; các phụ gia tinh bột  (dạng bột); muối ăn, rỉ mật  (trộn lẫn phụ gia) chuẩn bị đủ lượng yêu cầu.


+ Chuẩn bị hố, bao ủ: đảm bảo diện tích và số lượng


+ Thao tác ủ:


- Bước 1:  Rải nguyên liệu lớp dày 3- 5 cm, sau đó rải đều một lớp tinh bột và phụ gia lên; tuần tự  cứ một lớp nguyên liệu tưới 1 lớp phụ gia ta nén chặt, cho đến khi hết khối lượng yêu cầu là 
được.


- Bước 2: Sau khi hết khối lượng nguyên liệu và phụ gia cần ủ ta nén chặt đậy kín (hố ủ) hoặc  cột chặt (bao ủ). 


-  Bước 3: Sau thời gian ủ 15- 20 ngày kiểm tra nếu thấy khối ủ có màu vàng sáng, có mùi thơm chua nhẹ là đạt yêu cầu.


+ Cách sử dụng: Tập cho bò ăn quen dần, mỗi lần lấy thức ăn ra xong phải che phủ cẩn thận, tránh nước thấm vào hố ủ.


* Lưu ý:  + Không cho trâu bò ăn khối ủ bị mốc đen kém phẩm chất

                              + Không cho bê, nghé dưới 6 tháng tuổi ăn.

- Thức ăn thô khô: Chủ yếu là các phụ phẩm cây trồng: Rơm, cỏ khô, bã mía, 
thân cây ngô, dây lang, dây lạc khô...


Để tăng tỷ lệ tiêu hóa chất khô đối với rơm rạ người chăn nuôi có thể mềm hóa rơm bằng urê.

+ Công thúc kiềm hoá rơm bằng Urê 
	
  TT
	Nguyên liệu
	Công thức 1
	Công thức 2

	1
	Rơm khô
	100 kg
	100 kg

	2
	Nước sạch
	80- 100 lít
	80- 100 lít

	3
	U rê
	4 kg
	3 kg

	4
	Muối ăn
	-
	0,5 kg

	5
	Vôi bột
	-
	0,5 kg



+ Nguyên liệu: rơm khô;  nước sạch, urê; muối ăn, vôi bột đủ lượng yêu cầu.


+ Hố, bao ủ: Chọn nơi cao ráo, dễ thoát nước khi trời mưa, dễ che đậy. Kích thước hố/bao ủ tùy thuộc vào số lượng đàn bò nuôi hoặc lượng rơm cần ủ để thiết kế. Cứ 1 m3 hố/bao ủ được 100 kg rơm. Kích thước hố ủ dài 2m x rộng 0,5m x sâu 1m. Hố/bao ủ phải chắc chắn, kín.

+ Thao tác ủ:


- Bước 1:  Rải nguyên liệu lớp dày 3- 5 cm, sau đó tưới hôn hợp phụ gia và vôi bột lên cho đều; tuần tự cứ một lớp nguyên liệu tưới 1 lớp phụ gia và vôi bột ta nén chặt, cho đến khi hết khối lượng yêu cầu là được.


- Bước 2: Sau khi hết khối lượng nguyên liệu và phụ gia cần ủ ta nén chặt đậy kín (hố ủ) hoặc cột chặt (bao ủ)  sau đó để nơi râm mát.


- Bước 3: Sau thời gian ủ 7- 10 ngày kiểm tra và lấy ra cho ăn

+ Cách sử dụng: 


- Sau ủ 7- 10 ngày, có màu vàng sáng (ủ tốt)


- Bốc dỡ rơm khỏi hố ủ nên để 20- 30 phút làm nhạt mùi Amoniắc


- Tập cho bò ăn quen dần. Bê trên 6 tháng tuổi mới tập cho ăn. Lượng rơm ủ không cho gia súc ăn quá 3% trọng lượng cơ thể.
*. Thức ăn tinh


- Nhóm thức ăn giàu đạm: Là những loại thức ăn có hàm lượng protein thô chiếm trên 20% (tính theo vật chất khô) có vai trò tổng hợp thành protein của cơ thể: gồm các thức ăn động vật và thực vật như: Bột cá, khô dầu, bột đậu nành, bã men bia, sữa bột..


- Thức ăn giàu năng lượng: Là thức ăn có giá trị năng lượng cao từ 2500- 3000 Kcal/kg nguyên liệu (tính theo vật chất khô) chủ yếu cung cấp năng lượng cho các hoạt động như đi lại, tiêu hóa, hô hấp và góp phần tạo nên các sản phẩm ( thịt, thai, sữa...):  gồm ngô, thóc, tấm, bột sắn, các loại cám tốt...

- Thức ăn giàu khoáng: Có vai trò tham gia vào quá trình cấu tạo xương, tế bào và điều hòa sự hoạt động của các cơ quan nội tạng, đồng hóa thức ăn gồm các loại: Bột xương, bột sò (hàm lượng Ca, P cao), hỗn hợp khoáng vi lượng...


- Thức ăn giàu Vitamin:  Giúp tăng cường quá trình trao đổi chất trong cơ thể bao gồm: Các loại rau xanh, dầu gan cá, củ quả,...Hiện nay Vitamin được tổng hợp dưới dạng Premix Vitamin.


Các loại a xít amin sinh học và tổng hợp: Lyzin, Methionin,...

+ Phối chế thức ăn tinh hỗn hợp

 
Yêu cầu: 


- Cần có 3 loại thức ăn trở lên, càng nhiều loại càng tốt


- Sử dụng tối đa các loại thức ăn sẵn có


- Thức ăn tinh hỗn hợp phải rẻ, dễ sử dụng và dễ bảo quản


- Không nghiền mịn như thức ăn cho lợn, gà


- Nếu phối trộn để dùng cho bê con dưới 6 tháng thì không có Urê


Công thức phối chế thức ăn tinh hỗn hợp
	Công thức 1
	Công thức 2

	Cám gạo
	35
	Cám gạo
	35

	Bột sắn
	10
	Bột sắn
	30

	Bột ngô
	30
	Khô dầu các loại
	20

	Khô dầu các loại
	10
	Bột thân, lá, vỏ lạc
	10

	Bột cá (Nacl ( 15%)
	10
	Rỉ mật
	2

	Bột sò hoặc bột xương
	4
	Urê
	1

	Urê
	0,5
	Bột xương
	1

	Premix khoáng và Vitamin
	0,5
	Muối ăn
	1

	Tổng
	100 kg
	Tổng
	100 kg



- Bảo quản: Nơi khô thoáng và có kệ kê cách mặt đất ít nhất 20 cm, nên trộn thức ăn dùng trong 7 - 10 ngày
*Yêu cầu về thức ăn
- Nguyên liệu: Thường xuyên giám sát các nguy cơ sinh học, hóa học và vật lý có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng nguyên liệu, thức ăn, ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm từ chăn nuôi bò thịt.
- Khi xuất nhập nguyên liệu và thức ăn phải ghi chép đầy đủ các thông tin về số lượng, tên hàng, lô hàng, ngày sản xuất, hạn sử dụng.

- Nguyên liệu, thức ăn dự trữ phải đạt yêu cầu về độ ẩm và bảo quản phù hợp với tiêu chuẩn về diện tích, độ thông thoáng, nhiệt độ và định kỳ xông hơi kho bằng các hóa chất có trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam để ngăn ngừa sự phá hoại của côn trùng có hại và nấm mốc.

- Trong trường hợp trộn thức ăn, cơ sở phải có công thức phối trộn thức ăn theo quy trình đảm bảo kỹ thuật đáp ứng được các tiêu chuẩn về lý tính, dinh dưỡng và độc tố.
- Ghi vào sổ nhật ký sản xuất và lưu trữ hồ sơ tất cả các khẩu phần trộn, khối lượng, trình tự trộn và nhân viên trộn.

- Sử dụng kháng sinh, hóa chất theo hướng dẫn của nhà sản xuất và phải tuân thủ thời gian ngừng thuốc theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Không được sử dụng kháng sinh, hóa chất trong danh mục cấm của Nhà nước và Bộ nông nghiệp và PTNT ban hành.

- Thường xuyên kiểm tra và vệ sinh khu vực sản xuất phối trộn thức ăn; định kỳ kiểm tra kho chứa thức ăn và nguyên liệu thức ăn để tránh gây ô nhiễm.
- Sử dụng thức ăn phù hợp với từng giống, từng giai đoạn sinh trưởng của bò theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

2. Nước uống: Nguồn nước và nước uống có thể sử dụng nước máy, nước giếng khoan, nước giếng khơi nhưng phải đảm bảo yêu cầu sạch và an toàn.
IV. NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC

4.1. Giai đoạn sơ sinh đến 6 tháng tuổi


+ Nuôi dưỡng:


- Cho bê bú sữa đầu càng sớm càng tốt


- Tập cho bê trên 1 tháng tuổi ăn thức ăn tinh


-  Bê từ 3- 6 tháng tuổi cho ăn 5 - 10 kg cỏ + 0,2 kg thức ăn hỗn hợp


+ Chăm sóc:


- Bê dưới 30 ngày tuổi, nuôi tại chuồng, luôn giữ ấm, tránh gió lùa.


- Bê trên 1 tháng tuổi chăn thả theo mẹ


- Thường xuyên theo dõi sức khỏe và các hoạt động của bê.

- Cai sữa và tách mẹ lúc bê từ 3 - 6 tháng tuổi


4.2. Giai đoạn 7- 20 tháng tuổi


+Nuôi dưỡng:


- Nuôi chăn thả tự do: Cần bổ sung thêm thức ăn thô xanh 10 -  20 kg/ngày 


- Nuôi nhốt: Lượng thức ăn thô xanh /ngày bằng 10% trọng lượng cơ thể bò.


- Thức ăn tinh: 1- 1,5 kg/ngày/chia 2 lần


+ Chăm sóc:


- Thường xuyên tắm chải vệ sinh sạch sẽ cơ thể bò


- Thu gom chất thải hàng ngày, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ


- Định kỳ phun thuốc sát trùng chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi


- Kiểm tra tăng trọng của bê bằng cách đo hoặc cân

4.3 Giai đoạn từ 21 tháng tuổi đến khi xuất bán (giai đoạn vỗ béo)


+ Đối tượng vỗ béo: 


- Bò trưởng thành 21 tháng tuổi trở lên


- Bò phế canh: Nếu có bệnh phải điều trị khỏi


+ Tẩy nội ngoại ký sinh trùng trước khi vỗ béo


Tẩy Sán lá gan: Dertril B, Fasinex 1 viên/75 kg trọng lượng


Trị ngoại ký sinh trùng: Hantox - Spray, Hantox -200, Ivermactin 1%.

+ Nuôi dưỡng:


- Lượng thức ăn thô xanh:  10% trọng lượng cơ thể/ngày


- Lượng thức ăn hỗn hợp: 1 - 1,5% trọng lượng cơ thể/ngày /chia 2 lần

- Nếu bổ sung thêm thức ăn thô khô thì giảm lượng thức ăn thô xanh.

+ Chăm sóc: 

- Vệ sinh tắm chải sạch sẽ cơ thể bò, hạn chế vận động trong thời gian vỗ béo, thu gom chất thải hàng ngày. 

- Định kỳ phun thuốc sát trùng chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi. 

- Kiểm tra tăng trọng của bò bằng cách đo hoặc cân
V. VỆ SINH THÚ Y
- Toàn bộ chất thải rắn (phân, thức ăn thừa, bao bì đựng thuốc thú y, bao bì đựng vắc xin, xác súc vật chết, nhau thai…) phải được thu gom, xử lý hàng ngày.

- Có lịch và định kỳ thực hiện tiêu độc, khử trùng bằng vôi bột, nước vôi, hóa chất khử trùng trong chăn nuôi.

- Tại cửa ra vào có quần áo, giày dép dành riêng cho khu chăn nuôi; không đưa dụng cụ, giày dép quần áo ra ngoài để dùng vào việc khác ngoài khu vực đã rào kín. Hàng ngày (khử trùng giày dép, dụng cụ… khi ra vào trại bằng hố khử trùng). Khử trùng toàn bộ chuồng trại 1 tháng 2 lần, sau mỗi đợt nuôi, khi xảy ra dịch bệnh.
VI. QUẢN LÝ DỊCH BỆNH
- Phải có nhân viên kỹ thuật chuyên ngành chăn nuôi thú y theo dõi sức khỏe đàn bò thịt.
- Khi điều trị bệnh, cần ghi chép thông tin đầy đủ về bệnh, tên thuốc, lô sản xuất, liều lượng, lý do dùng, thời gian dùng, người điều trị, thời điểm ngưng thuốc. Không bán hoặc giết thịt bò trong thời gian điều trị.

- Khi phát hiện bò chết phải báo với cán bộ kỹ thuật để có biện pháp xử lý theo quy định của cơ quan thú y.
- Việc sử dụng thuốc và vắc xin phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất, cơ quan thú y, cán bộ thú y

- Thuốc và vắc xin phải được bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Lập kế hoạch cụ thể về việc sử dụng vắc xin phòng bệnh và thuốc thú y.
- Phòng bệnh:  Tuân thủ việc định kỳ lấy mẫu hàng năm để kiểm tra bệnh truyền nhiễm nguy hiểm (bệnh lao) và có lịch tiêm phòng các bệnh chính theo quy định hiện hành (THT,LMLM), các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác (Lao, xoắn khuẩn, KST đường máu) tùy theo tình hình dịch tễ của vùng để có yêu cầu cụ thể về quy trình phòng bệnh.
- Trị bệnh: Phải lâp tức cách ly để để phòng ngừa lây lan khi bò có biểu hiện bệnh.  Nếu điều trị phải ghi lại tất cả các thông tin liên quan đến quá trình điều trị. Trong trường hợp không thể chuyển ra khu cách ly riêng thì phải đưa vào ô chuồng riêng. Khi sử dụng kháng sinh để điều trị cần phải tuân thủ đúng quy định về chủng loại, liều lượng, thời gian dùng thuốc và ghi chép đầy đủ vào trong hồ sơ. Không được sử dụng những kháng sinh nằm trong danh mục cấm của Nhà nước và của Bộ nông nông nghiệp và phát triển nông thôn.

VI. QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ MÔI TRƯỜNG
- Chất thải rắn phải được thu gom và xử lý hàng ngày bằng phương pháp ủ sinh học hoặc các biện pháp khác phù hợp.

- Chất thải lỏng phải được thu gom vào bằng đường thoát riêng, phải được xử lý bằng hóa chất hoặc bằng phương pháp xử lý khác phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Bò, bê chết do bệnh hoặc không rõ lý do phải được xử lý theo quy định của cơ quan thú y: Bắt buộc phải chôn (cùng với vôi) hoặc đốt hoặc ủ làm phân để làm giảm sự lây lan bệnh. Mặc đồ bảo hộ khi tiếp xúc với xác bò chết. Sau đó giặt sạch khử trùng hoặc đốt các trang bị trên. Khử trùng khu vực có bò ốm/chết,
VII. GHI CHÉP, LƯU TRỮ HỒ SƠ
- Sổ  theo dõi thức ăn, nước uống chăn nuôi: Ghi chép đầy đủ khi xuất nhập nguyên liệu và thức ăn; nhật ký sản xuất và phối trộn thức ăn.

- Sổ theo dõi và thú y: Ghi chép lịch tiêm phòng, các loại vắc xin đã sử dụng, diễn biến các ca bệnh đã điều trị, kết quả điều trị.

- Sổ theo dõi khả năng sinh trưởng: Ghi chép khả năng sinh trưởng của từng cá thể theo giai đoạn sinh trưởng.

- Sổ theo dõi về sinh sản: Theo dõi các chỉ tiêu về phối giống (Số hiệu tinh của đực giống, ngày phối giống, kết quả thụ thai, trọng lượng bê sinh ra), theo dõi kết quả sinh sản qua các năm.

Tất cả các sổ ghi chép trên được theo dõi hàng ngày và được lưu giữ tại trại ít nhất 3 năm.
KỸ THUẬT VỖ BÉO BÒ
1. Chọn bò đưa vào vỗ béo: 

Bò đưa vào nuôi vỗ béo là các bò cái, bò đực, thuần hoặc lai, không sử dụng vào mục đích sinh sản, cày kéo; Bò sữa loại thải; bò gầy do thiếu dinh dưỡng, Bò hướng thịt hết giai đoạn nuôi lớn. Chọn những con có bộ khung cơ thể càng lớn càng tốt. Để nuôi vỗ béo lấy thịt đạt hiệu quả cao cần chọn những con không quá già, không mắc bệnh. Bò bị bệnh thông thường phải điều trị khỏi bệnh trước khi đưa vào vỗ béo. Chọn những con có bộ khung cơ thể càng lớn càng tốt.

2. Tẩy ký sinh trùng:
Diệt ve, rận: Trong chăn nuôi bò nhiều bệnh ký sinh trùng đường máu xảy ra mà nguyên nhân chủ yếu do ngoại ký sinh trùng, các loài ve, mòng, rận gây nên. Tuy nhiên, người chăn nuôi thường không để ý nguyên nhân này mà nghĩ rằng các loài côn trùng này đốt chỉ gây nên các biểu hiện ngoài da do vậy không có biện pháp phòng trị tích cực. Ve, mòng, rận hút máu bò làm cho bò suy nhược, thiếu máu. Các loài ve còn truyền một số bệnh cho bò như: tiên mao trùng, lê dạng trùng, biên trùng, thê lê trùng và một số bệnh khác. Vì vậy các hộ chăn nuôi cần có biện pháp diệt ngoại ký sinh bằng các thuốc như: Hanmectin - 25, Hanmectin - 50, Hantox 200 theo hướng dẫn của Nhà sản xuất.  Trong hệ thống chuồng nuôi , cần tạo sự thông thoáng, không nên để nhiều khoảng tối để ve, rận và các loài côn trùng khác phát triển.

Tẩy nội ký sinh: Tẩy giun sán đường ruột, giun phổi, sán lá gan cho bò: Sử dụng các loại thuốc có phổ hoạt rộng như: Levamisole 7,5 % điều trị nội ký sinh trùng đường ruột; sử dụng Fasinex, Dertil B điều trị sán lá gan theo hướng dẫn của Nhà sản xuất.

3. Thức ăn:
Thức ăn dùng vỗ béo bò bao gồm: thức ăn thô xanh, phụ phẩm, thức ăn tinh, thức ăn bổ sung khoáng và vitamin... Căn cứ vào nguồn thức ăn sẵn có tại hộ gia đình để lựa chọn các nguyên liệu chính như: Các loại cỏ, thức ăn ủ chua hay phụ phẩm nông nghiệp, phụ phẩm công nghiệp bao gồm bã bia, bã rượu, rỉ mật, bã đậu, bã dứa..; Các loại hạt ngũ cốc, họ Đậu, cám (cám gạo, cám mỳ...), các loại khô dầu và thức ăn hỗn hợp...

Lúc đầu nên cho bò ăn nhiều thức ăn thô xanh, tập cho bò ăn ít thức ăn tinh để bò làm quen với khẩu phần năng lượng cao trong thời gian 7 – 10 ngày. Người chăn nuôi có thể tự phối trộn thức ăn tinh cho bò theo công thức sau:

Công thức phối trộn thức ăn tinh cho bò:

	Công thức 1
	Công thức 2

	Cám gạo
	35
	Cám gạo
	35

	Bột sắn
	10
	Bột sắn
	30

	Bột ngô
	30
	Khô dầu các loại
	20

	Khô dầu các loại
	10
	Bột thân, lá, vỏ lạc
	10

	Bột cá
	10
	Rỉ mật
	2

	Bột sò hoặc bột xương
	4
	Urê
	1

	Urê
	0,5
	Bột xương
	1

	Premix khoáng và Vitamin
	0,5
	Muối ăn
	1

	Tổng
	100 kg
	Tổng
	100 kg


Khẩu phần ăn cho bò vỗ béo:

	Khối lượng bò (kg)
	Cỏ tươi (kg)
	Cỏ khô (kg)
	Rơm lúa (kg)
	Thức ăn hỗn hợp (kg)

	200
	15
	1
	4
	1,5

	230
	20
	1
	4
	2,0

	260
	20
	1
	4
	2,5

	290
	25
	1
	4
	3,0

	320
	30
	1
	4
	3,5

	350
	30
	1
	4
	4,0


4. Phương thức vỗ béo. 
Trong thực tế có rất nhiều phương pháp vỗ béo khác nhau:
  
+ Vỗ béo trên đồng cỏ: Áp dụng cho những nơi có diện tích khoanh nuôi đồng cỏ. Lúc đó bò được chăn thả luân phiên trên đồng cỏ với thời gian từ 8 -10 giờ/ ngày. Trong thời gian chăn thả bò sử dụng được một lượng lớn thức ăn xanh trên đồng cỏ và cung cấp cho chúng một lượng thức ăn tinh nhất định.

  
+ Vỗ béo tại chuồng: Đây là hình thức vỗ béo đạt hiệu quả cao, áp dụng đối với những nơi không có đồng cỏ chăn thả nhưng lại có điều kiện để thâm canh đồng cỏ thu cắt với năng suất cao. Cỏ được thu cắt và cho ăn tại chuồng kết hợp cùng với thức ăn tinh, thức ăn ủ chua, phụ phẩm nông nghiệp...Khi vỗ béo bò bằng thức ăn ủ xanh cần bổ sung thêm vitamin A vì mặc dù trong thức ăn ủ xanh có khá nhiều caroten nhưng khả năng chuyển hóa caroten thành vitamin A của bò thịt không được tốt. 
5. Thời gian vỗ béo

Thời gian vỗ béo phụ thuộc vào tuổi, độ béo của bò trước khi vỗ béo và yêu cầu của thị trường về khối lượng bò, chất lượng thịt...Thông thường thời gian vỗ béo là 60-90 ngày dự kiến tăng trọng 600-800g/con/ngày.
6. Công tác thú y phòng bệnh và quản lý đàn 

Thức ăn, nước uống cho bò phải đảm bảo sạch sẽ, đạt yêu cầu. Thường xuyên vệ  sinh máng ăn, máng uống và dụng cụ chăn nuôi cũng như tắm chải vệ sinh cơ thể cho đàn bò thịt nuôi vỗ béo. 
 Chuồng trại cần được vệ sinh sạch sẽ, thu gom và xử lý chất thải bằng các công trình Biogas hoặc ủ phân để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Thường xuyên khử trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi bằng các hóa chất như: Virkon S, Benkocid, Iodine,... Kiểm soát tốt khu vực chăn nuôi bao gồm người ra vào chuồng trại, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, các yếu tố trung gian truyền bệnh. Trong quá trình đầu tư nuôi vỗ béo bò thịt bà con cần ghi chép vào sổ sách các hoạt động chăn nuôi của mình như: Mua con giống, thức ăn, thuốc thú y và các hoạt động khác để phục vụ cho quá trình theo dõi, đánh giá và hạch toán kinh tế sau này một cách cụ thể và chính xác.

Bò đực Drought Master
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